
           Thứ     

Hoạt động          

Thời

 gian
Thứ 2 Thứ 3

` Điểm danh

* Nội  dung: ` HH: Hít vào thở ra. ` Trẻ biết tập các động tác .

` Tay: Co và duỗi tay, bắt chéo ... ` Phát triển cơ tay, cơ chân cho trẻ

` Lưng bụng:  Quay sang trái, ` Trẻ có ý thức tập luyện

sang phải. * Chuẩn bị: 

` Chân:  Bật tại chỗ ` Hoa tay, nơ tay cho trẻ

T2 chào cờ, T3, T4,T5 thể dục ` Sân tập

T6 ca múa hát tập thể 

Thể dục KPKH

Trườn theo đường dích dắc. Tìm hiểu một số vật nuôi trong

TC: Tạo dáng  gia đình. ( Gia súc)

* Nội  dung: * Mục tiêu:

1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng ` Trẻ tự biết lựa chọn góc chơi 

2. Góc XD:  Xây TT chăn nuôi ` Trẻ biết lựa chọn vai chơi 

3. Góc NT: Vẽ, xé, dán, nặn các  chơi dưới sự hướng dẫn của cô

con vật đơn giản.  ` Trẻ thể hiện vai chơi

4. Góc ÂN: Hát các bài hát về con vật ` Trẻ giao lưu với các nhóm

5. Góc TN: Chăm con vật.  chơi

6. Góc HT: Làm Album con vật  ` Trẻ Chơi hòa thuận, không tranh 

nuôi trong gia đình giành đồ chơi của bạn  

Ngủ trưa 140 -150' ` Trẻ cùng cô chuẩn bị, giường chăn gối cho trẻ ngủ, phòng ngủ                thoáng  mát, sạch sẽ, cô bao quát cho trẻ ngủ. Đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc

Ăn Phụ 20 -30'

` LQKTM: Hát "Gà trống, mèo ` TCM: Con gì biến mất.

 con và cún con" ` ĐD: Cái bống đi chợ cầu canh

` KN: Dạy trẻ mặc áo khoác ` Nêu gương cuối ngày

` Nêu gương cuối ngày Trẻ kể lại những việc làm ….

Trả trẻ 60 -70'

` Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay,  ngồi vào bàn ăn, cô giới thiệu          món, thức ăn, nhắc trẻ không làm rơi vãi cơm

Chơi hoạt động 

theo ý thích
70 -80'

` Vệ sinh cá nhân cho trẻ, trẻ chơi ở các góc, Xem video về chăm sóc 

80 - 90'

Đón trẻ, chơi

Chơi hoạt động 

ở góc

30- 35'

Ăn trưa 60- 70'
` Trẻ xếp hàng rửa tay, rửa mặt, cho trẻ ngồi vào bàn ăn, giới thiệu           món  ăn, động viên trẻ ăn hết xuất. Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh

` Trẻ biết giữ vệ sinh trong ăn uống không nói chuyện trong khi ăn,          không làm rơi vãi cơm, thức ăn. Nhận biết hành vi “ đúng” –“ sai”, “ tốt” – “ xấu”.

Hoạt động học 20 -25'

Hoạt động chơi 

ngoài trời
30-35'

` QSCMĐ: Quan sát con chó, con mèo, cho chó ăn, cho mèo ăn,              quan sát con thỏ…..          

` Trò chơi vận động: Người làm vườn, cáo ơi ngủ à, cắp cua, chi chi 
` Chơi tự do: Phấn, sỏi, hạt, lá, tô vẽ nguyệch ngoạc, làm con trâu,          con mèo từ lá cây …. 
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` Cô đón trẻ từ tay phụ huynh, cô gợi ý cho trẻ chào ông, bà, bố, mẹ 

Thể dục buổi 

sáng

Chủ đề nhánh: Con vật nuôi trong gia đình ( Gia súc)
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  * GV phụ trách chính: Sáng: Vũ Thị Tám                          Chiều: Vũ Thị Tuyết Liên     

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

* Tổ chức hoạt động

Toán Âm nhạc

Đếm trên đối tượng trong Nghỉ tết dương lịch NDTT: DH: Gà trống, mèo con 

PV3 và cún con.

NDKH:  NH: Thương con mèo.

TC: Ai nhanh nhất

(Nghỉ- Dạy bù vào thứ 7 10/01/2026)

* Chuẩn bị:

` Ống nghe, các con vật nuôi

` Một số loại thực phẩm

` Bộ đồ chơi bác sĩ

` Các khối nút nhựa, cây cảnh

` Xắc xô, phách tre, đàn…  

hình các loại, .

` Con chó, con mèo…

` Cơm, cá, xương…

` Trẻ cùng cô chuẩn bị, giường chăn gối cho trẻ ngủ, phòng ngủ                thoáng  mát, sạch sẽ, cô bao quát cho trẻ ngủ. Đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc

` Thực hiện vở toán ` Biều diễn văn nghệ

Đ/C Thuý hiệu phó dạy thay Nghỉ tết dương lịch ` Chơi tự do 

` Chơi tự do ` Bình cờ cuối tuần

` Nêu gương cuối ngày (Nghỉ- Dạy bù vào thứ 7 10/01/2026)

Tổ chuyên môn phê duyệt Người xây dựng kế hoạch

` Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay,  ngồi vào bàn ăn, cô giới thiệu          món, thức ăn, nhắc trẻ không làm rơi vãi cơm

 các con vật nuôi trong gia đình có 4 chân.... Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.

* Tổ chức hoạt động:

` Trẻ xếp hàng rửa tay, rửa mặt, cho trẻ ngồi vào bàn ăn, giới thiệu           món  ăn, động viên trẻ ăn hết xuất. Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh

` Trẻ biết giữ vệ sinh trong ăn uống không nói chuyện trong khi ăn,          không làm rơi vãi cơm, thức ăn. Nhận biết hành vi “ đúng” –“ sai”, “ tốt” – “ xấu”.

 thể hiện vai chơi và giao lưu với các nhóm chơi

` Cô nhận xét lần lượt các nhóm chơi

` Trẻ cất đồ dùng đồ chơi

` QSCMĐ: Quan sát con chó, con mèo, cho chó ăn, cho mèo ăn,              quan sát con thỏ…..          

   chành chành, thổi bóng…….
` Chơi tự do: Phấn, sỏi, hạt, lá, tô vẽ nguyệch ngoạc, làm con trâu,          con mèo từ lá cây …. 

     Tuần 2: Từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 02  tháng 01 năm 2026                        

gợi ý cho trẻ cất ba lô vào ngăn tủ của mình. Cho trẻ xem video các con vật, tiếng kêu.

` Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn Kết hợp các kiểu đi chạy xen kẽ.   Chuyển đội hình 

 4 hàng dọc

` Trọng động: tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân,   theo nhạc.   mỗi động tác tập 4 lần

4 nhịp

` Hồi tĩnh:  cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng

* Cho trẻ chơi TC dân gian: Luồn luồn cổng dế

` Trẻ tự gài thẻ về góc chơi mà trẻ thích

` Trẻ lấy đồ chơi ra chơi với nhau, cô nhắc trẻ giữ gìn đồ chơi

` Cô bao quát trẻ chơi, và nhập vai chơi cùng với trẻ, Giúp đỡ trẻ 

` Trẻ nhắc lại chủ đề chơi, cô giới thiệu các góc chơi, ND chơi,

`  Cô gợi ý để trẻ thỏa thuận vai chơi, nội dung chơi theo chủ đề

nhánh: Con vật nuôi trong gia đình ( Gia súc).
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